
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:        /BC-VP Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tự đánh giá chỉ số CCHC 6 tháng đầu năm 2023 
 

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về ban 

hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, 

cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025; Theo Công văn số 870/SNV-

CCHCVTLT ngày 10/7/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm 

xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2023, Văn phòng 

UBND tỉnh báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành 

chính 6 tháng đầu năm, như sau: 

1. Tổng số điểm của bộ chỉ số: 100 điểm, trong đó: 

+ Số điểm đưa vào chấm 6 tháng: 82,5 điểm; 

+ Số điểm đề nghị trừ vào điểm tổng: 27 điểm; 

+ Số điểm áp dụng chấm điểm: 55,5 điểm; 

+ Tổng điểm tự chấm: 53,5đ. 

2. Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đề nghị trừ vào điểm tổng, gồm: 

- Lĩnh vực 3: Cải cách thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa: 24 điểm; 

- Tiêu chí thành phần 6.1.1: Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách nhà nước hàng năm: 2 điểm; 

- Tiêu chí thành phần 6.1.3: Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán nhà nước về tài chính, ngân sách: 1 điểm. 

Lý do: Văn phòng UBND tỉnh không có thủ tục hành chính mà chỉ tham gia thực 

hiện giải quyết thủ tục hành chính liên thông của các sở, ban ngành, UBND các huyện 

thị xã, thành phố và một số nhiệm vụ không được giao thực hiện. 

3. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá chỉ số CCHC, tài liệu và các nội dung kiểm 

chứng (theo biểu mẫu trích xuất từ phần mềm kèm theo). 

Trên đây là báo cáo kết quả tự chấm điểm cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 

2023. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo để Sở Nội vụ tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng, Ban, Trung tâm; 

- Lưu: VT, HC-TC(Ph). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Phước 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-2636-qd-bnv-2018-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-bo-uy-ban-nhan-dan-tinh-403822.aspx


KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CCHC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH 6 THÁNG ĐẦUNĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-VP ngày     /     /2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT 

LĨNH VỰC / TIÊU CHÍ 

/ TIÊU CHÍ THÀNH 

PHẦN 

ĐIỂM 

CHUẨN 

ĐIỂM 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

GIẢI TRÌNH 

ĐIỂM  

THẨM 

ĐỊNH 

Ý KIẾN 

HỘI 

ĐỒNG 

THẨM 

ĐỊNH 

1 
Công tác chỉ đạo, điều 

hành CCHC 
19.50 16     

1.1 
Kế hoạch cải cách hành 

chính 
3.00 3   

Chưa có 

kết quả 
 

1.1.1 
Ban hành kế hoạch 

CCHC 
0.50 0.5 

 Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6139_1_34-17.01 Kế hoạch CCHC của VPUBND tỉnh năm 

2023..pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

1.1.2 
Chất lượng kế hoạch 

ban hành 
0.50 0.5 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6140_1_34-17.01 Kế hoạch CCHC của VPUBND tỉnh năm 

2023..pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

1.1.3 
Mức độ thực hiện KH 

CCHC 
2.00 2 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6141_1_316-15.6 Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 

2023.pdf.  

 5355_11732_6141_1_316-15.6 Phụ lục báo cáo CCHC 6 thang dau nam 

2023.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

1.2 
Báo cáo kết quả công 

tác cải cách hành chính 
4.00 4 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6142_1_125-17.3.2023 Báo cáo cải cách hành chính Quý I-

2023..pdf.  

 5355_11732_6142_1_316-15.6 Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 

2023.pdf.  

 5355_11732_6142_1_124-17.3.2023 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 131-

NQ-CP.pdf.  

 5355_11732_6142_1_199-21.4.2023 CV báo cáo đánh giá chỉ số PCI năm 2022 

và kế hoạch năm 2023.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

1.3 
Kiểm tra công tác cải 

cách hành chính 
2.50 0   

Chưa có 

kết quả 
 

1.3.1 
Tỷ lệ phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc được kiểm 

tra 

0.50 0 Chấm theo năm 
Chưa có 

kết quả 
 

1.3.2 
Xử lý, kiến nghị xử lý 

các vắn đề phát hiện 

qua kiểm tra 

2.00 0 Chấm theo năm 
Chưa có 

kết quả 
 

1.4 
Công tác tuyên truyền 

CCHC 
3.00 3  

Chưa có 

kết quả 
 



1.4.1 
Mức độ thực hiện kế 

hoạch tuyên truyền 

CCHC đã ban hành 

1.00 1 

Thực hiện công tác tuyên truyền, đăng tải các bài viết, các văn bản nhằm mục 

đích tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh (https://www.quangtri.gov.vn/); Trang thông tin điện tử của Văn phòng 

UBND tỉnh (https://vpubnd.quangtri.gov.vn/); Cổng Thông tin Xúc tiến đầu tư, 

Thương mại và Du lịch tỉnh (https://ipa.quangtri.gov.vn/); trên ứng dụng Zalo và 

Facebook của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm 

phóng sự đưa tin về nhiệm vụ “Xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, 

hiện đại” (phóng sự tại đường link http://quangtritv.vn/tin-tuc-n30124/xay-dung-

nen-bhanh-chinh-congb-chuyen-nghiep-hien-dai.html ngày 15/02/2023); phóng 

sự về việc triển khai “Hòm thư tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân liên 

quan đến thủ tục hành chính và công tác giải quyết thủ tục hành chính và các 

kênh tiếp nhận PAKN như email, điện thoại, zalo, fanpage… của Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh” (tại đường link: http://quangtritv.vn/tin-tuc-

n31533/thoi-su-toi-06062023.html ngày 06/6/2023). 

 Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6147_1_60-10.2.2023 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 

2023..pdf.  

 5355_11732_6147_1_316-15.6 Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 

2023.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

1.4.2 
Đa dạng trong tuyên 

truyền CCHC 
2.00 2 

Thực hiện công tác tuyên truyền, đăng tải các bài viết, các văn bản nhằm mục 

đích tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh (https://www.quangtri.gov.vn/); Trang thông tin điện tử của Văn phòng 

UBND tỉnh (https://vpubnd.quangtri.gov.vn/); Cổng Thông tin Xúc tiến đầu tư, 

Thương mại và Du lịch tỉnh (https://ipa.quangtri.gov.vn/); trên ứng dụng Zalo và 

Facebook của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh 

đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm phóng sự đưa tin về 

nhiệm vụ “Xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại” (phóng sự 

tại đường link http://quangtritv.vn/tin-tuc-n30124/xay-dung-nen-bhanh-chinh-

congb-chuyen-nghiep-hien-dai.html ngày 15/02/2023); phóng sự về việc triển 

khai “Hòm thư tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục 

hành chính và công tác giải quyết thủ tục hành chính và các kênh tiếp nhận 

PAKN như email, điện thoại, zalo, fanpage… của Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh” (tại đường link: http://quangtritv.vn/tin-tuc-n31533/thoi-su-toi-

06062023.html ngày 06/6/2023). 

  

 Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6148_1_316-15.6 Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 

2023.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

1.5 
Văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn, đôn đốc thực hiện 

CCHC 

3.00 3   
Chưa có 

kết quả 
 

1.5 
Triển khai các văn bản 

chỉ đạo của UBND tỉnh 
1.00 1 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6150_1_05-04.01.2023 CV Van phong UBND tinh vv ve phoi hop 

Chưa có 

kết quả 
 



về CCHC trien khai ANAT Ket noi lien thong CSDL QG ve DC.pdf.  

 5355_11732_6150_1_09-05.01.2023 CV Van phong UBND tinh vv ve phoi hop 

trien khai DVCTT.pdf.  

 5355_11732_6150_1_23-11.1.2023 Cv triển khai kết nối hệ thống Bộ 

LĐTBXH.pdf.  

 5355_11732_6150_1_24-11.1.2023 CV Van phong UBND tinh vv cap nhat tai 

khoan CBMC.pdf.  

 5355_11732_6150_1_32-17.1.2023 CV cung cấp thông tin Lãnh đạo nhận bản 

tin điện tử về CCHC.pdf.  

 5355_11732_6150_1_33-17.1.2023 CV cử CC đầu mối và đối tượng tham gia 

điều tra XHH về chỉ số CCHC 2022.pdf.  

 5355_11732_6150_1_49-8.2.2023 CV thông báo hoàn thành nhập đối tượng 

tham gia điều tra XHH năm 2022.pdf.  

 5355_11732_6150_1_58-10.2.2023 CV xây dựng chỉ tiêu CCHC năm 

2023..pdf.  

 5355_11732_6150_1_85-27.2.2023 CV bổ sung biểu tổng hợp chỉ tiêu CCHC 

năm 2023.pdf.  

 5355_11732_6150_1_145-28.3.2023 CV báo cáo nội dung trực báo ngành Nội 

vụ Quý I năm 2023..pdf.  

 5355_11732_6150_1_168-7.4.2023 Vv triển khai thực hiện các nội dung tại 

Công văn số 385-SNV.CCHCVTLT.pdf.  

 5355_11732_6150_1_189-17.4.2023 Vv sửa đổi, bổ sung quy định chấm điểm, 

xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ.pdf.  

 5355_11732_6150_1_199-21.4.2023 CV báo cáo đánh giá chỉ số PCI năm 2022 

và kế hoạch năm 2023.pdf.  

 5355_11732_6150_1_241-17.5.2023 Vv cam kết duy trì và cải thiện bộ chỉ số 

CCHC năm 2023.pdf.  

 5355_11732_6150_1_83-22.02.2023 CV trien khai thong tu 10.pdf.  

 5355_11732_6150_1_191-18.4.2023 Về việc cập nhật thông tin trên Hệ thống 

thông tin CCVC (1).pdf.  

 5355_11732_6150_1_261-30.5.2023 Vv thông tin, tuyên truyền VBQPPL theo 

Công văn số 651-SNV-VP..pdf.  

 5355_11732_6150_1_262.30.5.2023 Vv triển khai thực hiện Thông tư 03-2023-

BNV..pdf.  

 5355_11732_6150_1_CV Van phong UBND tinh vv phoi hop tuyen truyen kq 

tich hop CKS tren Cong DVC tinh.pdf. 

1.5.2 

Tổ chức thực hiện đánh 

giá chỉ số đã công bố và 

kết quả khắc phục tồn 

tại, hạn chế 

1.00 1 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6151_1_105-08.3.2023 CV triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023 

(1).pdf.  

 5355_11732_6151_1_241-17.5.2023 Vv cam kết duy trì và cải thiện bộ chỉ số 

CCHC năm 2023.pdf.  

 5355_11732_6151_1_316-15.6 Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 

2023.pdf.  

 5355_11732_6151_1_317-15.6 Báo cáo về việc cải thiện, nâng cao chỉ số PCI 

Chưa có 

kết quả 
 



6th đầu năm 2023...pdf. 

1.5.3 
Ban hành các văn bản 

chỉ đạo hướng dẫn, đôn 

đốc công tác CCHC 

1.00 1 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6152_1_05-04.01.2023 CV Van phong UBND tinh vv ve phoi hop 

trien khai ANAT Ket noi lien thong CSDL QG ve DC.pdf.  

 5355_11732_6152_1_09-05.01.2023 CV Van phong UBND tinh vv ve phoi hop 

trien khai DVCTT.pdf.  

 5355_11732_6152_1_24-11.1.2023 CV Van phong UBND tinh vv cap nhat tai 

khoan CBMC.pdf.  

 5355_11732_6152_1_58-10.2.2023 CV xây dựng chỉ tiêu CCHC năm 

2023..pdf.  

 5355_11732_6152_1_168-7.4.2023 Vv triển khai thực hiện các nội dung tại 

Công văn số 385-SNV.CCHCVTLT.pdf.  

 5355_11732_6152_1_289-8.6.2023 Cong van Hướng dẫn BMNN.pdf.  

 5355_11732_6152_1_VP_192_2023 tăng cường bảo vệ bí mật NN.PDF. 

Chưa có 

kết quả 
 

1.6 
Đổi mới, sáng tạo trong 

triển khai nhiệm vụ cải 

cách hành chính 

3.00 3   
Chưa có 

kết quả 
 

1.6.1 

Sáng kiến, giải pháp 

được Ban Chỉ đạo 

CCHC Chính phủ công 

nhận 

1.00 1 
Tài liệu kiểm chứng: 

 5355_11732_6154_1_Sáng kiến Pain dex được Bộ Nội vụ công nhận.docx. 

Chưa có 

kết quả 
 

1.6.2 
Sáng kiến, giải pháp 

được cấp Tỉnh và cấp cơ 

sở công nhận 

2.00 2 
Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6155_1_QD_1091_2023 Công nhận sáng kiến cấp tỉnh.PDF. 

Chưa có 

kết quả 
 

1.7 
Thực hiện cam kết cải 

thiện, nâng cao các chỉ 

số 

1.00 0 Chấm theo năm 
Chưa có 

kết quả 
 

2 Cải cách thể chế 11.50 5.5     

2.1 

Chủ trì soạn thảo trình 

cơ quan có thẩm quyền 

ban hành văn bản 

QPPL trong năm (theo 

chương trình XD 

VBQPPL trong năm kế 

hoạch đã được phê 

duyệt) 

2.00 2 

Đề xuất chủ trì soạn thảo 2 văn bản. Trong đó 01 văn bản thực hiện trong quý 

IV/2023 

  

 Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6156_1_11-06.6.2023 QD Quy dinh chuc nang nhiem vu quyen 

hạn cua Van phong UBND tỉnh.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

2.2 
Theo dõi thi hành pháp 

luật 
4.00 0.5   

Chưa có 

kết quả 
 

2.2.1 
Ban hành kế hoạch theo 

dõi THPL 
0.50 0.5 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6158_1_61-10.2.2023 Kế hoạch theo dõi thi hành PL năm 

2023.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

2.2.2 
Thực hiện các hoạt động 

về theo dõi THPL 
1.50 0 Chấm theo năm 

Chưa có 

kết quả 
 



2.2.3 
Thực hiện công tác báo 

cáo theo dõi thi hành 

pháp luật 

0.50 0 Chấm theo năm 
Chưa có 

kết quả 
 

2.2.4 
Xử lý kết quả theo dõi 

thi hành pháp luật 
1.50 0 Chấm theo năm 

Chưa có 

kết quả 
 

2.3 

Tổ chức triển khai việc 

thực hiện VBQPPL; rà 

soát VBQPPL do 

HĐND, UBND tỉnh ban 

hành thuộc phạm vi lĩnh 

vực sở, ban, ngành quản 

lý 

5.50 3   
Chưa có 

kết quả 
 

2.3.1 
Tổ chức triển khai thực 

hiện VBQPPL 
1.50 1.5 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6163_1_11-06.6.2023 QD Quy dinh chuc nang nhiem vu quyen 

hạn cua Van phong UBND tỉnh.pdf.  

 5355_11732_6163_1_261-30.5.2023 Vv thông tin, tuyên truyền VBQPPL theo 

Công văn số 651-SNV-VP..pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

2.3.2 
Thực hiện kế hoạch rà 

soát VBQPPL 
1.50 1.5 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6164_1_16-10.01 Kế hoạch rà soát VBQPPL năm 2023..pdf.  

 5355_11732_6164_1_67-16.2.2023 Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019-

2023.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

2.3.3 
Xử lý văn bản QPPL 

sau rà soát 
2.00 0 Chấm theo năm 

Chưa có 

kết quả 
 

2.3.4 
Công tác báo cáo hàng 

năm về kết quả rà soát, 

hệ thống hóa VBQPPL 

0.50 0 Chấm theo năm 
Chưa có 

kết quả 
 

3 
Cải cách thủ tục hành 

chính thực hiện cơ chế 

một cửa 

24.00 0     

3.1 
Rà soát, đánh giá, công 

bố thủ tục hành chính 3 

cấp (tỉnh, huyện, xã) 

2.50 0   
Chưa có 

kết quả 
 

3.1.1 

Rà soát, đánh giá TTHC 

và xử lý hoặc kiến nghị 

xử lý các vấn đề qua rà 

soát 

0.50 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

3.1.2 
Công bố thủ tục hành 

chính 3 cấp (tỉnh, 

huyện, xã) 

1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

3.1.3 
Thống kê, rà soát, đơn 

giản hóa TTHC nội bộ 
1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 

Chưa có 

kết quả 
 

3.2 
Trình Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt quy trình 
1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 

Chưa có 

kết quả 
 



nội bộ giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông 

3.3 
Cập nhật, niêm yết, 

công khai thủ tục hành 

chính 

2.00 0   
Chưa có 

kết quả 
 

3.3.1 

Tỷ lệ niêm yết công khai 

TTHC tại nơi tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả 

theo quy định 

1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

3.3.2 

Tỷ lệ TTHC được công 

khai đầy đủ, đúng quy 

định trên cổng thông tin 

điện tử hoặc Trang 

thông tin điện tử của sở, 

ban, ngành 

1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

3.4 

Tỷ lệ TTHC thực hiện 

việc tiếp nhận, trả kết 

quả tại Bộ phận một 

cửa theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông 

1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

3.5 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC thực 

hiện tiếp nhận và trả kết 

quả qua Hệ thống Một 

cửa điện tử 

1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

3.6 
Kết quả giải quyết hồ sơ 

TTHC 
3.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 

Chưa có 

kết quả 
 

3.7 

Thực hiện quy định xin 

lỗi người dân, tổ chức 

khi để xảy ra trễ hẹn 

trong giải quyết hồ sơ 

TTHC 

2.00 0   
Chưa có 

kết quả 
 

3.7.1 

Thực hiện việc xin lỗi 

người dân, tổ chức khi 

để xảy ra trễ hẹn trong 

giải quyết hồ sơ TTHC 

1.00 0 Văn phòng không tiếp nhận trực tiếp. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

3.7.2 

Thực hiện nội dung Quy 

định công khai xin lỗi 

trong giải quyết TTHC 

cho cá nhân, tổ chức 

trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị gắn với Quy chế làm 

việc và Quy chế thi đua, 

1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 



khen thưởng của cơ 

quan hàng năm 

3.8 

Công tác tiếp nhận, xử 

lý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức đối 

với TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

3.9 
Chế độ thông tin báo 

cáo TTHC 
1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 

Chưa có 

kết quả 
 

3.10 
Đánh giá việc giải quyết 

TTHC theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông 

1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

3.11 Số hóa hồ sơ TTHC 2.00 0   
Chưa có 

kết quả 
 

3.11.1 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

TTHC được luân 

chuyển trong nội bộ 

giữa các cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết 

hoặc các cơ quan có liên 

quan được thực hiện 

bằng phương thức điện 

tử 

1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

3.11.2 

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành 

chính có cấp kết quả 

giải quyết TTHC điện 

tử 

1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

3.12 

Thủ tục hành chính có 

yêu cầu nghĩa vụ tài 

chính được triển khai 

thanh toán trực tuyến 

và tỷ lệ giao dịch thanh 

toán trực tuyến đạt 

được 

2.00 0   
Chưa có 

kết quả 
 

3.12.1 
Tỷ lệ TTHC có phát 

sinh giao dịch thanh 

toán trực tuyến 

1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

3.12.2 
Tỷ lệ hồ sơ thanh toán 

trực tuyến 
1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 

Chưa có 

kết quả 
 

3.13 
Cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến 
4.50 0   

Chưa có 

kết quả 
 

3.13.1 
Tỷ lệ dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 
1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 

Chưa có 

kết quả 
 



3.13.2 
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 

toàn trình 
1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 

Chưa có 

kết quả 
 

3.13.3 
Tỷ lệ DVCTT triển khai 

trên Cổng DVC tỉnh 
1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 

Chưa có 

kết quả 
 

3.13.4 
Tỷ lệ DVCTT có phát 

sinh hồ sơ trực tuyến 
0.50 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 

Chưa có 

kết quả 
 

3.13.5 Tỷ lệ hồ sơ DVCTT 1.00 0 Văn phòng không có bộ TTHC. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

4 
Cải cách tổ chức bộ máy 

hành chính nhà nước 
10.00 10     

4.1 

Tuân thủ các quy định 

của Trung ương và 

UBND tỉnh về tổ chức 

bộ máy 

4.00 4   
Chưa có 

kết quả 
 

4.1.1 

Sắp xếp tổ chức bộ máy 

và ban hành quy định 

chức năng, nhiệm vụ 

của Sở và tương đương 

1.00 1 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6181_1_11-06.6.2023 QD Quy dinh chuc nang nhiem vu quyen 

hạn cua Van phong UBND tỉnh.pdf.  

 5355_11732_6181_1_QD_1516_2021.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

4.1.2 

Ban hành quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của phòng, ban, chi 

cục thuộc Sở và tương 

đương 

0.50 0.5 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6182_1_VP_209_2023 Thông báo phân công nhiệm vụ CC Khối 

NCTH.PDF.  

 5355_11732_6182_1_QDVP_18_2023 Chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên 

môn.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

4.1.3 

Ban hành quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc 

phạm vi quản lý (trừ 

đơn vị sự nghiệp giáo 

dục công lập) 

0.50 0.5 

Các đơn vị trực thuộc đã ban hành, riêng Cổng Thông tin điện tử mới thành lập 

và đang trình UBND tỉnh ban hành chức năng nhiệm vụ của Cổng 

 Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6183_1_VP_222_2019.signed.signed.pdf.  

 5355_11732_6183_1_326.QD-VP(27.5.2019) QD chuc nang nhiem vu 

TTXTĐT.pdf.  

 5355_11732_6183_1_QD-848_2015-To chuc hoat dong Ban TCD.pdf.  

 5355_11732_6183_1_Chức năng nhiệm vụ TTDVHN.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

4.1.4 

Thực hiện quy định về 

cơ cấu số lượng lãnh 

đạo cấp phòng tại các cơ 

quan hành chính và các 

đơn vị SNCL thuộc và 

trực thuộc 

1.00 1 
Thực hiện đúng quy định, số lượng LÃnh đạo cấp phòng của các đơn vị thuộc 

Văn phòng UBND tỉnh không vượt quá số lượng quy định. 

Chưa có 

kết quả 
 

4.1.5 

Sắp xếp, tổ chức lại các 

đơn vị sự nghiệp công 

lập theo quy định của 

Chính phủ (Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020) 

1.00 1 

Thành lập Cổng Thông tin điện tử tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học 

tỉnh 

  Tài liệu kiểm chứng:  

5355_11732_6248_1_QD__thanh_llap__Cong_Thong_tin_dien_tu._tinh_Quang

_Tri.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 



4.2 
Thực hiện các quy định 

về quản lý biên chế 
3.00 3   

Chưa có 

kết quả 
 

4.2.1 
Thực hiện quy định về 

sử dụng biên chế hành 

chính 

1.00 1 
Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6186_1_3279_21.12.2022 QD giao bien che năm 2023.PDF. 

Chưa có 

kết quả 
 

4.2.2 
Thực hiện quy định về 

sử dụng số lượng người 

làm việc 

1.00 1 

Thực hiện theo QĐ số 3279/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 

  Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6187_1_3279_21.12.2022 QD giao bien che năm 2023.PDF. 

Chưa có 

kết quả 
 

4.2.3 
Tỷ lệ giảm biên chế, số 

người làm việc so với 

năm 2021 

1.00 1 

Thực hiện biên chế được giao tại theo QĐ số 3279/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6188_1_3279_21.12.2022 QD giao bien che năm 2023.PDF. 

Chưa có 

kết quả 
 

4.3 
Thực hiện phân cấp 

quản lý 
2.50 2.5   

Chưa có 

kết quả 
 

4.3.1 

Thực hiện phân cấp 

quản lý đối với ngành, 

lĩnh vực do sở, ngành 

phụ trách 

0.50 0.5 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6190_1_VP_268_2022 Phân công LĐ VP.PDF.  

 5355_11732_6190_1_VP_209_2023 Thông báo phân công nhiệm vụ CC Khối 

NCTH.PDF.  

 5355_11732_6190_1_18-08.3.2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

4.3.2 

Thực hiện kiểm tra, 

đánh giá định kỳ đối với 

các nhiệm vụ quản lý 

nhà nước đã phân cấp 

1.00 1 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6191_1_177-11.4.2023 thông bao giao ban quy I.pdf.  

 5355_11732_6191_1_VP_48_203.PDF.  

 5355_11732_6191_1_TB_81_2023.PDF. 

Chưa có 

kết quả 
 

4.3.3 
Xử lý các vấn đề về 

phân cấp phát hiện qua 

kiểm tra 

1.00 1 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6192_1_VP_48_203.PDF.  

 5355_11732_6192_1_TB_81_2023.PDF.  

 5355_11732_6192_1_177-11.4.2023 thông bao giao ban quy I.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

4.4 
Ban hành quy chế làm 

việc của sở, ban, ngành 
0.50 0.5 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6193_1_VP_869_2022 Quy chế làm việc.PDF. 

Chưa có 

kết quả 
 

5 Cải cách chế độ công vụ 12.50 9.5     

5.1 
Thực hiện cơ cấu công 

chức, viên chức theo vị 

trí việc làm 

2.00 2   
Chưa có 

kết quả 
 

5.1.1 

Tỷ lệ phòng, ban, chi 

cục, thuộc sở, ban 

ngành có cơ cấu công 

chức đúng theo vị trí 

việc làm được phê duyệt 

1.00 1 

Văn phòng đã tham mưu tờ trình phê duyệt đề án vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ 

thẩm định. 

 Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6195_1_VP_390_2022 tờ trình phê duyệt vị trí việc làm VP.PDF. 

Chưa có 

kết quả 
 

5.1.2 

Tỷ lệ các đơn vị sự 

nghiệp thuộc sở, ban 

ngành có cơ cấu viên 

chức đúng theo vị trí 

1.00 1 

Cổng Thông tin điện tử đang trình Quyết định ban hành quy định chức năng 

nhiệm vụ, sau khi ban hành sẽ tiến hành xây dựng vị trí việc làm theo quy định.  

Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh là đơn vị tự chủ 100% thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo QĐ 302/QĐ-VP 

Chưa có 

kết quả 
 



việc làm được phê duyệt   Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6199_1_266-31.5.2023 Ke hoach tuyen dung vien chuc 2023.PDF. 

 5355_11732_6196_1_768-08.4.2019 QUYET DINH PHE DUYET DE AN VI 

TRI VIEC LAM - TTPVHCC.pdf.  

 5355_11732_6196_1_3109_14.11.2019 Phe duyet vi tri viec lam - 

TTXTĐT.pdf.  

 5355_11732_6196_1_Chức năng nhiệm vụ TTDVHN.pdf. 

5.2 Tuyển dụng viên chức 2.00 2   
Chưa có 

kết quả 
 

5.2.1 
Đăng ký nhu cầu tuyển 

dụng công chức khi còn 

biên chế 

0.50 0.5 
Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6198_1_227-09.5.2022 CV ve ke hoach tuyen dung cong chuc.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

5.2.2 

Xây dựng kế hoạch 

tuyển dụng viên chức 

khi còn chỉ tiêu người 

làm việc 

0.50 0.5 

 

  Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6199_1_266-31.5.2023 Ke hoach tuyen dung vien chuc 2023.PDF. 

Chưa có 

kết quả 
 

5.2.3 
Tổ chức tuyển dụng 

viên chức 
1.00 1 

Đang trong giai đoạn thực hiện quy trình tuyển dụng theo TB 271/TB-VP 

  Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6249_1_QD_64_2023 Thành lập HĐ tuyển dụng.PDF.  

 5355_11732_6249_1_266-31.5.2023 Ke hoach tuyen dung vien chuc 2023.PDF. 

Chưa có 

kết quả 
 

5.3 

Thực hiện quy định về 

quy trình bổ nhiệm vị 

trí lãnh đạo các phòng, 

ban tương đương 

1.00 1 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6200_1_QD_1199_2023 Bổ nhiệm GĐ Cổng TTĐT.PDF.  

 5355_11732_6200_1_QDVP_27_2023 Bổ nhiệm lại PP HCTC.pdf.  

 5355_11732_6200_1_QDVP_29_2023 Bổ nhiệm lại TP QTTV.pdf.  

 5355_11732_6200_1_VP_61_2023 Bổ nhiệm PGĐ Cổng TTĐT.PDF. 

Chưa có 

kết quả 
 

5.4 

Mức độ hoàn thành Kế 

hoạch đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức (không 

ban hành KH thì không 

có điểm) 

2.00 2 

Thực hiện lộ trình theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng số 146/KH-VP và Quyết 

định số 526/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh  

về việc ban hành Kế hoạch và phê duyệt dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2023 

  Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6201_1_146-29.3.2023 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CCVC năm 

2023.pdf.  

5355_11732_6201_1_QD_ban_hnah_Ke_hoach_va_phe_duyet_kinh_phi_boi_d

uong_dao_tao_CBCCVC_nam_2023.pdf.  

 5355_11732_6201_1_Đăng ký bồi dưỡng, tập Huấn - Cổng TTĐT.pdf.  

 5355_11732_6201_1_KH TAP HUAN - TTPVHCC.pdf.  

 5355_11732_6201_1_KH tap huan Đề án 06+.pdf.  

 5355_11732_6201_1_TB Trieu tap học vien-2023 - Chuyen de 2_final.pdf.  

 5355_11732_6201_1_TB Trieu tap học vien-2023 - Chuyen de 2_So Noi 

vu.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

5.5 
Cập nhật đầy đủ thông 

tin CB, CC, VC trên 

Phần mềm hệ thống 

2.00 1 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6202_1_191-18.4.2023 Về việc cập nhật thông tin trên Hệ thống 

thông tin CCVC (1).pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 



thông tin CB, CC, VC 

của tỉnh 

5.6 

Đánh giá công chức, 

viên chức trên cơ sở kết 

quả thực hiện nhiệm vụ 

được giao (bằng báo cáo 

và bằng phần mềm) 

2.00 0 Chấm theo năm 
Chưa có 

kết quả 
 

5.7 

Chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của 

cán bộ, công chức, viên 

chức 

1.50 1.5 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6250_1_298-12.6.2023 BC Thực hiện ĐA văn hóa công vụ, kỷ 

luật kỷ cương Nhà nước 6 tháng 2023.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

6 Cải cách tài chính công 10.50 4.5     

6.1 
Tổ chức thực hiện công 

tác tài chính - ngân sách 
4.00 1   

Chưa có 

kết quả 
 

6.1.1 

Thực hiện giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách 

nhà nước hàng năm 

2.00 0 Văn phòng không bố trí vốn đầu tư và phát triển. Đề nghị trừ vào điểm tổng 
Chưa có 

kết quả 
 

6.1.2 

Thực hiện cơ chế tự 

chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng kinh 

phí quản lý hành chính 

1.00 1 
Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6254_1_95-01.3.2023 Báo cáo thực hiện tự chủ VP.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

6.1.3 

Thực hiện các kiến nghị 

sau thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán nhà nước về 

tài chính, ngân sách 

1.00 0 
Chưa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách trong 6 tháng đầu 

năm. Đề nghị trừ vào điểm tổng. 

Chưa có 

kết quả 
 

6.2 

Thực hiện cơ chế tự chủ 

tài chính tại các đơn vị 

sự nghiệp công lập 

(ĐVSNCL) thuộc và 

trực thuộc 

3.00 2   
Chưa có 

kết quả 
 

6.2.1 

Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp 

công lập tự đảm bảo chi 

thường xuyên và chi 

đầu tư, đơn vị sự nghiệp 

công lập tự đảm bảo chi 

thương xuyên 

1.00 1 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6256_1_2056-02.11.2010 TRUNG TAM HOI NGHI TU 

CHU.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

6.2.2 

Xây dựng phương án 

giao quyền tự chủ của 

các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc 

1.00 1 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6257_1_QD_1432_2023 Cơ chế tài chính Cổng TTĐT.pdf.  

 5355_11732_6257_1_QD_1515_2022 cơ chế tài chính sự nghiệp.pdf.  

 5355_11732_6257_1_2056-02.11.2010 TRUNG TAM HOI NGHI TU 

CHU.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

6.2.3 Tỷ lệ giảm chi trực tiếp 1.00 0 Chấm theo năm Chưa có  



ngân sách cho đơn vị sự 

nghiệp so với năm 2021 

(Trường hợp vượt chỉ 

tiêu giai đoạn 2015 - 

2021 sẽ được tính lũy 

kế) 

kết quả 

6.3 
Công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công 
3.50 1.5   

Chưa có 

kết quả 
 

6.3.1 

Công khai tình hình đầu 

tư xây dựng, mua sắm, 

giao, thuê tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 

0.50 0 Chấm theo năm 
Chưa có 

kết quả 
 

6.3.2 

Công khai tình hình sử 

dụng, thu hồi, điều 

chuyển, thanh lý, tiêu 

hủy và các hình thức xử 

lý khác đối với tài sản 

công tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

0.50 0 Chấm theo năm 
Chưa có 

kết quả 
 

6.3.3 
Báo cáo tình hình quản 

lý, sử dụng tài sản công 
0.50 0 Chấm theo năm 

Chưa có 

kết quả 
 

6.3.4 
Kiểm kê tài sản hàng 

năm 
0.50 0 Chấm theo năm 

Chưa có 

kết quả 
 

6.3.5 
Ban hành quy chế quản 

lý, sử dụng tài sản công 
0.50 0.5 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6261_1_07.QD-TTXT (30.3.2020) - QC QL, SD Tai san cong.pdf.  

 5355_11732_6261_1_234.2019. QC sử dụng TS công TTTH.pdf.  

 5355_11732_6261_1_676 Quản lý sử dụng TS công VP.jpg. 

Chưa có 

kết quả 
 

6.3.6 

Thực hiện quy định về 

sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất thuộc thẩm quyền 

quản lý 

1.00 1 

6 tháng đầu năm, Văn phòng không có sự điều chỉnh, thay đổi 

  

 Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6262_1_Phuong an sap xep xu ly nha dat - VP UBND tinh.pdf. 

Chưa có 

kết quả 
 

7 
Xây dựng và phát triển 

Chính phủ điện tử, 

Chính phủ số 

12.00 8     

7.1 
Ứng dụng công nghệ 

thông tin của cơ quan 
6.00 3   

Chưa có 

kết quả 
 

7.1.1 

Mức độ thực hiện kế 

hoạch chuyển đổi số của 

sở, ban, ngành (không 

ban hành KH thì không 

có điểm) 

1.00 0 Chấm theo năm 
Chưa có 

kết quả 
 

7.1.2 Ứng dụng phần mềm hệ 1.00 0 Chấm theo năm Chưa có  



thống quản lý văn bản 

và hồ sơ công việc; các 

phần mềm quản lý điều 

hành do UBND tỉnh quy 

định thực hiện 

kết quả 

7.1.3 

Triển khai xử lý văn 

bản và hồ sơ công việc 

trên môi trường mạng 

theo đúng quy trình từ 

khâu tiếp nhận văn bản, 

chuyển xử lý, tạo lập hồ 

sơ, trình qua các cấp 

thẩm quyền phê duyệt 

và ký số văn bản trên 

Phần mềm QLVB và 

HSCV (Trừ văn bản 

mật) 

2.00 1 
Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6265_1_Tài liệu kiểm chứng HS xử lý trên môi trường mạng.xlsx. 

Chưa có 

kết quả 
 

7.1.4 
Cập nhật dữ liệu lên Hệ 

thống thông tin báo cáo 

tỉnh Quảng Trị 

2.00 2 

Cập nhật và gửi liên thông báo cáo 8 chỉ tiêu ktxh từ hệ thống thông tin báo cáo 

tỉnh lên hệ thống thông tin báo cáo chính phủ đầy đủ. 6/6 kỳ, 100%. : Thông tin 

tại địa chỉ: https://bcktxh.quangtri.gov.vn/ 

Chưa có 

kết quả 
 

7.2 
Thông tin cung cấp trên 

Cổng/Trang thông tin 

điện tử 

2.00 2 

Các thông tin được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng: Chi tiết 

thể hiện tại Trang web của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ: 

http://vpubnd.quangtri.gov.vn/ 

Chưa có 

kết quả 
 

7.3 Áp dụng chữ ký số 3.00 3   
Chưa có 

kết quả 
 

7.3.1 
Thực hiện chữ ký số tại 

đơn vị 
1.00 1 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6234_1_Tài liệu kiểm chứng (Đơn vị và Lãnh đạo ký số) 

2023.xlsx. 

Chưa có 

kết quả 
 

7.3.2 
Lãnh đạo đơn vị áp 

dụng chữ ký số 
2.00 2 

Tài liệu kiểm chứng:  

 5355_11732_6235_1_Tài liệu kiểm chứng (Đơn vị và Lãnh đạo ký số) 

2023.xlsx. 

Chưa có 

kết quả 
 

7.4 

Lưu trữ hồ sơ, thủ tục 

hành chính điện tử; lưu 

trữ điện tử hồ sơ công 

việc 

1.00 0 Chấm theo năm 
Chưa có 

kết quả 
 

         

Tổng 

điểm 
100.00 53.50     
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